
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH CÔNG VIỆC ĐA 

NGÀNH NGHỀ 
 

 

 

S

T

T 

CÔNG VIỆC MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
MỨC 

LƯƠNG 
NƠI LÀM VIỆC 

LƯU 

Ý 

NGÀNH DỊCH VỤ NH-KS 

C 1 NV NHÀ HÀNG 

• Vệ sinh, khử trùng khu vực làm việc, thiết bị, 

đồ dùng 

• Lưu trữ thực phẩm đúng cách để ngăn ngừa hư 

hỏng 

• Chuẩn bị và trình bày món ăn để phục vụ khách 

hàng 

• Kiểm tra, theo dõi nhiệt độ thực phẩm và khu 

vực lưu trữ 

$25,979/

năm 

• Miami, Aventura, Orlando, 

Delray Beach, Hallandale 

Beach (Florida) 

• Nashville (Tennessee) 

• Canandaigua (New York) 

 

B

,

C 

2 

NV BUỒNG 

PHÒNG/VỆ 

SINH 

• Thu gom rác, thay ga giường, khăn tắm, sắp 

xếp lại phòng 

• Sử dụng xe đẩy để vận chuyển các vật dụng cần 

thiết 

• Bổ sung vật tư, vật dụng trong phòng  

• Quét dọn, lau chùi, hút bụi sàn nhà, phòng ngủ, 

phòng tắm và các bề mặt khác 

$24,960/

năm 

• Miami, Aventura, Orlando, 

Delray, Hallandale (Florida) 

• Nashville (Tennessee) 

• Canandaigua (New York) 

• Wisconsin Dells (Wisconsin) 

 

B 3 
NV PHỤC VỤ 

BÀN 

• Đón tiếp, hướng dẫn khách, ghi chú đơn đặt 

hàng, phục vụ thức ăn và đồ uống 

• Duy trì sạch sẽ, gọn gàng trong không gian nhà 

hàng: lau dọn bàn ghế, sàn nhà, nhà vệ sinh, thu 

dọn đồ ăn thừa và rác thải 

$15 • Wisconsin 

 

B 4 
NV LÀM BÁNH 

SANDWICH 

• Chuẩn bị nguyên liệu, vật liệu, kiểm tra chất 

lượng 

• Làm bánh sandwich: cắt bánh, chuẩn bị nguyên 

liệu, xếp và gia vị theo yêu cầu 

• Phục vụ khách hàng với thái độ vui vẻ, chu đáo 

và chuyên nghiệp 

• Dọn dẹp, bảo quản nguyên liệu và vật liệu còn 

lại an toàn và gọn gàng 

$15 + 

Tip 
• Wisconsin 

 

NGÀNH CÔNG NGHIỆP 

B 5 
NV VỆ SINH 

CÔNG NGHIỆP 

• Làm sạch và vệ sinh: Vệ sinh các khu vực công 

nghiệp như nhà máy, văn phòng, cửa hàng, lau 

chùi, quét dọn, vệ sinh nhà vệ sinh, rửa sàn, làm 

sạch cửa kính và xử lý rác thải. 

• Sử dụng thiết bị và hóa chất: Sử dụng máy hút 

bụi, máy rửa sàn, hóa chất làm sạch và khử 

trùng để đảm bảo các khu vực được làm sạch 

sâu. 

• Tuân thủ quy trình an toàn: Tuân thủ các quy 

trình an toàn lao động và sử dụng thiết bị bảo 

hộ cá nhân. 

• Xử lý chất thải: Thu gom và xử lý chất thải 

đúng quy trình, bao gồm phân loại và vận 

chuyển đến nơi xử lý. 

$16 
• Fox Valley, Oshkosh, Green 

Bay (Wisconsin) 

 



 

B 6 NV VỆ SINH XE 

• Rửa xe: Rửa bên ngoài xe, thân xe, cửa, cửa sổ. 

• Vệ sinh nội thất: Lau chùi, làm sạch các bề mặt 

bên trong xe. 

• Bảo dưỡng và làm sạch động cơ: Kiểm tra và 

thay các chất lỏng, lọc gió và lọc dầu, làm sạch 

động cơ. 

• Kiểm tra và bảo trì: Kiểm tra ánh sáng, phanh, 

treo, bánh xe và lốp. 

• Dọn dẹp và bảo quản dụng cụ: Làm sạch và sắp 

xếp các dụng cụ, bảo quản an toàn các chất tẩy 

rửa và chất lỏng. 

$15-16 

• Gill, Shrewsbury 

(Massachusetts) 

• Greenville (Pennsylvania) 

• Florida 

• Alpharetta (Georgia) 

 

B 7 
NV SỬA 

CHỮA/BẢO TRÌ 

• Kiểm tra và đánh giá: Xác định các sự cố, hư 

hỏng và vấn đề cần sửa chữa. 

• Sửa chữa và bảo trì: Thay thế linh kiện, sửa 

chữa lỗi, điều chỉnh và bảo trì thiết bị. 

• Điều chỉnh và vệ sinh: Điều chỉnh và vệ sinh 

thiết bị để đảm bảo hiệu suất tốt. 

• Sử dụng công cụ và thiết bị: Sử dụng các công 

cụ và thiết bị phù hợp. 

• Báo cáo và ghi chú: Báo cáo công việc đã thực 

hiện và ghi chép các chỉ dẫn sửa chữa. 

 

$16 

• Fox Valley (Illinois) 

• Oshkosh, Green Bay 

(Wisconsin) 

 

B 8 

NV SỬA 

CHỮA/BẢO TRÌ 

CỬA SỔ 

• Kiểm tra và đánh giá tình trạng cửa sổ, bao gồm 

các thành phần như khung cửa, bản lề, cơ chế 

mở đóng, kính… 

• Thực hiện các công việc sửa chữa và bảo trì cần 

thiết, chẳng hạn như thay thế bản lề, sửa cơ chế 

mở đóng, thay kính, làm kín khe hở… 

• Sử dụng các công cụ và thiết bị phù hợp như 

máy khoan, tua vít, cưa, máy cắt kính để thực 

hiện các công việc sửa chữa và bảo trì. 

• Tuân thủ các quy trình an toàn, sử dụng thiết bị 

bảo hộ cá nhân khi làm việc. 

• Trong một số trường hợp, cung cấp tư vấn và 

hướng dẫn cho khách hàng về cách sử dụng, 

bảo trì và vệ sinh cửa sổ hiệu quả. 

$17 

• Fox Valley (Illinois) 

• Oshkosh, Green Bay 

(Wisconsin) 

 

A

,

C 

9 
NV SẮP XẾP 

KHO HÀNG 

1. Dọn vệ sinh, loại bỏ rác và quét dọn khu vực 

làm việc. 

2. Sắp xếp, bố trí vật liệu trên các giá và kệ. 

3. Nạp, dỡ, xếp hàng hóa từ khu vực lưu trữ hoặc 

sản xuất. 

4. Hỗ trợ di chuyển vật liệu. 

$14-15/h 
• San Antonio (Texas) 

• Clackamas (Oregon) 

 

B 10 
NV VẬN HÀNH 

MÁY 

1. Chuẩn bị máy móc: Kiểm tra, bảo dưỡng máy 

móc trước khi sử dụng. 

2. Vận hành máy móc: Điều khiển máy móc an 

toàn và hiệu quả. 

3. Giám sát quá trình: Kiểm tra thông số kỹ thuật, 

xử lý sự cố. 

4. Bảo trì cơ bản: Làm sạch, bôi trơn, thay thế linh 

kiện. 

5. Báo cáo: Ghi chép hoạt động, sự cố và đề xuất 

cải tiến. 

$16-18 • Oshkosh (Wisconsin) 

 

B 11 NV LẮP RÁP 

1. Chuẩn bị và kiểm tra linh kiện: Kiểm tra linh 

kiện đáp ứng tiêu chuẩn trước lắp ráp. 

2. Đọc và hiểu kỹ thuật vẽ và hướng dẫn: Nắm rõ 

quy trình, sắp xếp các bước, sử dụng công cụ 

phù hợp. 

3. Lắp ráp sản phẩm: Kết hợp các phần theo quy 

trình để tạo sản phẩm hoàn chỉnh. 

4. Kiểm tra và điều chỉnh: Kiểm tra hoạt động, 

sửa chữa các vấn đề nhỏ, báo cáo vấn đề lớn. 

5. Đóng gói và đánh dấu: Đóng gói an toàn, gắn 

nhãn để định danh. 

6. Bảo trì và vệ sinh: Làm sạch, bôi trơn, thay thế 

linh kiện cơ bản. 

 

$15 • Stoughton (Wisconsin) 

 



 

NGÀNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE & LÀM ĐẸP 

B 12 
NV VIỆN 

DƯỠNG LÃO 

1. Chăm sóc cá nhân: Hỗ trợ trong các hoạt động 

hàng ngày như tắm rửa, vệ sinh, ăn uống, thay 

quần áo 

2. Hỗ trợ hoạt động hàng ngày: Di chuyển, tập thể 

dục, tham gia hoạt động giải trí và giao tiếp 

3. Quản lý môi trường: Duy trì sạch sẽ, an toàn 

các khu vực sinh hoạt 

4. Hỗ trợ bữa ăn: Phục vụ, đảm bảo chất lượng và 

an toàn, dọn dẹp sau bữa ăn 

5. Hỗ trợ tâm lý - xã hội: Tương tác, lắng nghe, 

tạo cảm giác vui vẻ, kết nối xã hội 

6. Hỗ trợ khác: Mua sắm, giao nhận, tổ chức sự 

kiện, hỗ trợ nhân viên khác 

$15 • Oshkosh (Wisconsin) 

 

B 13 
NV THÊU CHÂN 

MÀY 

1. Tư vấn khách hàng: Lắng nghe, hiểu rõ nhu cầu 

của khách về hình dáng, màu sắc da, kiểu chân 

mày, để đưa ra gợi ý và lựa chọn phù hợp. 

2. Đánh hình và thiết kế: Vẽ sơ đồ, tạo thiết kế 

trước khi thực hiện quy trình thêu. 

3. Chuẩn bị và vệ sinh: Làm sạch da và vùng lông 

mày, đảm bảo khu vực làm việc sạch sẽ và 

không bị nhiễm trùng. 

4. Thực hiện kỹ thuật thêu: Sử dụng kim thêu, 

mực thêu, điểm đan và thêu lưới để tạo hình 

chân mày. 

5. Đánh giá và điều chỉnh: Kiểm tra và điều chỉnh 

hình dáng, độ dày chân mày theo yêu cầu của 

khách hàng.  

6. Chăm sóc sau thêu: Hướng dẫn khách hàng các 

biện pháp chăm sóc và bảo vệ chân mày sau 

thêu. 

$12 + 

Tip 
• Austin (Texas) 

 

NGÀNH NÔNG NGHIỆP 

C 14 
NV NÔNG TRẠI 

TRỒNG HOA 

1. Dọn và di chuyển các cây  

2. Trồng cây và đặt cây vào chậu để vận chuyển 

chúng 

3. Đóng gói và chuẩn bị hàng hóa để gửi đi 

4. Nhổ cỏ dại từ cây trồng 

$23,088/

năm 
• Florida 

 

NGÀNH SẢN XUẤT 

A 15 
NV HÃNG ÓC 

CHÓ 

1. Chuẩn bị nguyên liệu và vật liệu. 

2. Sản xuất và đảm bảo chất lượng óc chó. 

3. Vận hành và điều khiển các thiết bị, máy móc 

trong quá trình sản xuất. 

4. Kiểm tra chất lượng sản phẩm óc chó. 

5. Bảo quản, đóng gói và duy trì chất lượng sản 

phẩm. 

6. Vệ sinh và bảo trì khu vực làm việc, thiết bị và 

máy móc. 

$15/h • Valdosta (Georgia) 

 

A 16 
NV HÃNG XI 

MẠ 

1. Chuẩn bị bề mặt: Làm sạch, loại bỏ bụi bẩn, 

dầu mỡ và tạp chất trên bề mặt để xi mạ hiệu 

quả. 

2. Xử lý hóa chất: Pha chế, trộn và điều chỉnh 

nồng độ các dung dịch xi mạ. 

3. Xi mạ: Ngâm vật phẩm vào dung dịch xi mạ 

hoặc sử dụng các phương pháp xi mạ khác, tạo 

lớp mạ bảo vệ trên bề mặt. 

4. Kiểm tra chất lượng: Kiểm tra độ dày, độ mịn 

và độ bóng của lớp mạ, đảm bảo sản phẩm đạt 

tiêu chuẩn.  

5. Bảo quản và đóng gói: Làm sạch, bảo quản và 

đóng gói sản phẩm để duy trì chất lượng. 

$15/h • Covington (Georgia) 

 



 

A 17 
NV HÃNG 

NHÔM 

1. Chuẩn bị nguyên liệu: Cắt, uốn, chế tạo các tấm 

nhôm, ống nhôm. 

2. Lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm: Kết nối các 

phần nhôm, lắp ráp. 

3. Kiểm tra chất lượng: Đo đạc, kiểm tra kích 

thước, độ bền. 

4. Bảo trì và sửa chữa: Kiểm tra, vệ sinh, bôi trơn, 

thay thế bộ phận cần thiết. 

5. Đóng gói và vận chuyển: Sử dụng băng keo, 

đóng vào hộp, bọt biển để bảo vệ sản phẩm. 

6. Vệ sinh và bảo quản: Dọn dẹp khu vực, bảo 

quản thiết bị. 

$15/h • Tifton (Georgia) 

 

A 18 
NV HÃNG PHỤ 

TÙNG 

1. Kiểm tra và đóng gói sản phẩm 

2. Lắp ráp và gia công phụ tùng 

3. Sản xuất và gia công phụ tùng: Lắp ráp hoặc 

mài, cắt, hàn để tạo ra phụ tùng hoàn thiện 

4. Đóng gói hàng hóa và vận chuyển 

5. Kiểm tra chất lượng 

6. Quản lý kho hàng: Kiểm tra, lưu trữ hàng tồn 

kho 

7. Vệ sinh, bảo trì 

$15/h • Covington (Georgia) 

 

A 19 NV HÃNG MAY 

1. Cắt và chuẩn bị vải: Cắt vải theo mẫu thiết kế 

có sẵn 

2. May các bộ phận và hoàn thành sản phẩm: Sử 

dụng máy may các bộ phận của sản phẩm, gắn 

nút, khuy, dây kéo... 

3. Lắp ráp sản phẩm: Ghép các bộ phận thành sản 

phẩm hoàn chỉnh 

4. Kiểm tra chất lượng: Kiểm tra đường chỉ, phụ 

kiện, kỹ thuật... 

5. Đóng gói và vận chuyển 

$15/h • Arlington (Texas) 

 

A 20 
NV HÃNG ĐIỆN 

TỬ 

1. Lắp ráp linh kiện điện tử: Ghép các linh kiện 

như resistor, tụ điện, mạch tích hợp và các bộ 

phận khác lên mạch in hoặc bo mạch 

2. Lắp ráp sản phẩm điện tử: Lắp các linh kiện 

điện tử vào vỏ hoặc kết cấu sản phẩm, thực hiện 

các kết nối dây và gắn các phụ kiện cần thiết 

3. Kiểm tra và kiểm soát chất lượng: Kiểm tra 

chức năng và hiệu suất trước khi đóng gói 

4. Sửa chữa và bảo trì: Phân tích, xác định nguyên 

nhân hỏng, thay thế linh kiện mới, sửa chữa khi 

cần thiết 

5. Đóng gói và vận chuyển: Sử dụng hộp carton, 

bọt biển, màng co, băng keo để đóng gói sản 

phẩm 

$15/h • Texas 

 

 


